
Phụ lục 2
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG ĐỘI NGŨ TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH, NĂM HỌC 2024-2025 (TÍNH ĐẾN NGÀY 31/11/2024)

TT Môn

Tổng số Giáo viên
(không tính biệt

phái)
Số lớp toàn trường theo từng

khối năm học 2024-2025
Số tiết theo định mức/lớp/môn/năm

theo quy định của Bộ GDĐT

Tổng số tiết dạy thực tế theo khối
lớp/môn/năm của nhà trường

năm học 2024-2025

Số tiết dạy chuyên đề, tự chọn/năm
của nhà trường năm học 2024-2025

Số tiết Hiệu
trưởng/Phó
HT dạy/năm

(Phó: 140 tiết,
HT: 70 tiết)

Kiêm nhiệm

Dạy
HĐTN

Dạy
GDĐP

Số tiết thừa thiếu
năm học 2024 - 2025

Số
GVCN

lớp

Số GV
biệt pháiTổng

số ngạch THPT Tổng
số
lớp

Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Tổng số tiết Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Tổng số
tiết/năm Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Tổng số

tiết/năm

Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12

THCS THPT GVCN Chức vụ Khác Ghi chú
Tổng tiết
dạy cấp

THPT/ năm

Tiết thừa
+/thiếu -

theo ngạch
THPT

Số tiết thừa
+ hoặc thiếu
- của Môn

Số lượng
GV thừa +,
thiếu -/môn(số lớp

x 35)
(số lớp
x 35)

(số lớp x
35)

1 Toán 6 GVTHPT
hang III 19 6 7 6 315 105 105 105 1.995 630 735 630 280 70 105 105 70 700 35 TPCM(1), GVCN(5);

HĐTN (4) 630 - 3.640 70 70 - 0,12 5

2 Vật lí 3 GVTHPT
hang III 6 2 2 2 210 70 70 70 420 140 140 140 210 70 70 70 280 105 420

TTCM(1),
TTND(2),TKHĐ(2),

GVCN (2); HĐTN(3);
GVU-8.

525 1.960 175 175 - 0,29 2

3 Hóa học 4 GVTHPT
hang III 11 4 5 2 210 70 70 70 770 280 350 140 770 70 70 35 280 105 525

TTCM(1), CTCĐ(3),
BTĐT (1); GVCN (2);

HĐTN (1); GDĐP
315 102 2.867 487 487 - 0,82 2

4 Sinh học 4 GVTHPT
hang III 13 4 4 5 210 70 70 70 910 280 280 350 35 - - 35 280 35 280

TPCM (1), HĐTN (2),
GVCN (2); Tâm lý HĐ (1) 210 - 1.750 - 630 - 630 1,06 2

5 Lịch sử 3 GVTHPT
hang III 19 6 7 6 159 53 53 53 1.007 318 371 318 420 140 175 105 140 140 35 210 TPCM (1), Phó BTĐTN

(1), GVCN (1); GDĐP - 52 1.864 79 79 - 0,13 1

6 Địa lí 3 GVTHPT
hang III 13 4 5 4 210 70 70 70 1.295 420 490 385 385 140 140 105 - 105 35 TTCM(1), UVBCHCĐ

(1); GDĐP - 252 2.072 287 287 - 0,48

7 Tin học 1 GVTHPT
hang III 6 2 2 2 193 70 70 53 420 140 140 140 105 35 35 35 105 QLPBM(1) 630 35 35 - 0,06

8 Ngữ văn 6 GVTHPT
hang III 19 6 7 6 350 105 105 140 1.995 630 735 630 420 140 175 105 140 420 35 35

TPCM(1), GVCN (3),
UVBCHCĐ (1);HĐTN

(2); GDĐP
210 152 3.267 - 303 - 303 0,51 3

9 Công nghệ (định hướng
Công nghiệp) 0 GVTHPT

hang III - - - - 175 70 70 35 - - - - - - - - - - - -

10 Công nghệ (định hướng
Nông nghiệp) 0 GVTHPT

hang III 13 4 5 4 210 70 70 70 910 280 350 280 - - - - - - - GV SINH HỌC GIẢNG
DẠY - - 910 910 910 - 1,53

11 Ngoại ngữ 4 GVTHPT
hang III 19 6 7 6 350 105 105 140 1.995 630 735 630 - - - - - 35 TPCM(1), - - 2.030 - 350 - 350 0,59

12 GDCD/GDKT&PL 2 GVTHPT
hang III 14 4 5 5 210 70 70 70 980 280 350 350 - - - - - 35 - TPCM(1), GDĐP - 107 1.087 - 103 - 103 0,17 -

13 Giáo dục thể chất 4 GVTHPT
hang III 19 6 7 6 210 70 70 70 1.330 420 490 420 - - - - 560 35 105 TPCM(1); QLVT (1);

GVCN (4), HĐTN(1) 105 - 2.135 - 245 - 245 0,41 4

14 Giáo dục QP và AN 1 GVTHPT
hang III 19 6 7 6 105 35 35 35 665 210 245 210 - - - - - - - - - 665 70 70 - 0,12

15 Âm nhạc 0 GVTHPT
hang III - - - - - - - - - - - - - -

16 Mĩ thuật 0 GVTHPT
hang III - - - - - - - - - - - - - - - - - -

17

HĐ trải nghiệm sáng tạo
(GDPT 2018)/HĐ

NGLL (đối với lớp 9,
12)

GVTHPT
hang III 19 6 7 6 315 105 105 105 1.995 630 735 630 -

18
Giáo dục địa phương
(GDPT 2018)/GDHN

(đối với lớp 9, 12)

GVTHPT
hang III 19 6 7 6 105 35 35 35 665 210 245 210 -

TỔNG 41 3.537 1.173 1.173 1.191 17.352 5.498 6.391 5.463 2.625 665 770 595 - 350 2.660 560 1.715 1.995 665 24.877 482 482 - 0,81 19

Đã tính
tiết chủ
nhiệm,

chức vụ,
kiêm

nhiệm
1 Tổng số tiết Chủ nhiệm

lớp/năm 2660 19 * 4 *35

2 Tổng số tiết chức
vụ/năm 560 3 TTCM và 7 TPCM

3 Tổng số tiết kiêm nhiệm

0 1.Tổ trưởng, Tổ phó Công đoàn, Ủy viên ban chấp hành công đoàn: 1 tiết/tuần x 35 tuần x người = 420 tiết/năm; (Điểm b - khoản  2. Điều 3 – Thông tư số 08/TT/BGDĐT ngày 28/3/2016);

70 2. Thư ký hội đồng: 2 tiết tuần x 35 tuần x 1 người = 70 tiết/năm (Khoản 3 – Điều 9 – Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT)

630 3. Bí thư Đoàn :01; Phó Bí Thư Đoàn TNCS HCM: 01, (các trường dưới 28 lớp được tính bằng 70% định mức giờ chuẩn/tuần; các trường từ 28 lớp trở lên dạy 2 tiết/tuần): ...............)

0 4. Chủ tịch -Hội TNVN: 0

175 5. Chủ tịch, Phó CT, uỷ viên CĐ Cơ sở: 03 tiết/tuần x 35 tuần x 1 người +  01 tiết/tuần x 35 tuần x 2 người = 175tiết/năm (Điểm a - khoản  2. Điều 3 – Thông tư 08/TT/BGDĐT ngày 28/3/2016)

70 6. GV kiểm Trưởng Ban Thanh tra Nhân dân: 2 tiết/tuần  x 35 tuần x 1 người = 70 tiết/năm (Khoản 4 – Điều 9 – Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT)

280 7. Phụ trách tư vấn tâm lý học đường 8 tiết;

280 8. Phụ trách giáo vụ: 8; (Điểm a, Điều 9, Thông tư 16/TT-BGDĐT)

105 8. Quản lý vườn trường: 03;  (Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT)

105 9. Phụ trách phòng máy tính: 03  (Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT)

1715

4 Tổng số tiết/năm 4935

* Ghi chú: Theo thống kê số lượng giáo viên với định mức số người làm việc thì có 43 giáo viên, thiếu 02 giáo viên, gồm: Tin học, Công nghệ (định hướng công nghiệp); thiếu 05 vị trí việc làm, gồm: Thiết bị, thí nghiệm; Giáo vụ; Quản trị công sở/công nghệ thông tin; tư vấn học sinh; Y tế. Tuy nhiên để tính cùng công thức theo môn với
các khối lớp khác nhà trường có thể điều chỉnh định mức của từng môn phù hợp theo thực tế.

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.


		2025-01-02T09:51:07+0700


		2025-01-02T09:50:45+0700




